
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trạm Y tế thị trấn Phú Thái 

2. Địa chỉ: Dưỡng Thái Trung, TT Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

5. Danh sách ngƣời hành nghề: 

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

đƣợc cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

 

Ghi chú 

1 Chử Văn Hùng 
004487/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị. 

Trưởng Trạm, Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật, Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

 

 

Không 

 

2 Nguyễn Thị Lương 
004856/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị. 

Phó Trưởng Trạm,  

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

 

 

Không 

Giảm nhân 

lực theo QĐ 

số 12/QĐ-

TTYT ngày 

03/01/2025 



3 Trần Thị Chuyền 
004489/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị. 

.Nhân viên, Khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

 

        Không 

 

4 Đỗ Như Hoa 
004491/HD-

CCHN 

Thực hiện các ký 

thuật điều dưỡng 

và chăm sóc 

người bệnh 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị. 

Thực hiện các ký 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

 

       Không 

 

5 Nguyễn Thị Yên 
004488/HD-

CCHN 

Thực hiện các ký 

thuật điều dưỡng 

và chăm sóc 

người bệnh 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị. 

Thực hiện các ký 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

 

Không 

 

6 Vũ Thị Tú Uyên 
009234/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn 

của điều dưỡng 

theo thông tư liên 

tịch số 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của điều 

dưỡng theo thông tư 

liên tịch số 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV; 

Chuyên trách dân số 

  

Không 

 



7 Nguyễn Thị Thuận 
004490/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của nữ hộ 

sinh trung học 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị. 

Thực hiện các kỹ 

thuật của nữ hộ sinh 

trung học 

 

 

Không 

 

8 Hứa Thị Hải Yến 
004486/HD-

CCHN 

Thực hiện các ký 

thuật điều dưỡng 

và chăm sóc 

người bệnh 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị 

Thực hiện các ký 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

 

 

Không 

Giảm nhân 

lực theo QĐ 

số 201/QĐ-

TTYT ngày 

07/02/2025 

9 Nguyễn Thị Lộc 
009240/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn 

của điều dưỡng 

theo thông tư liên 

tịch số 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của điều 

dưỡng theo thông tư 

liên tịch số 26/2015/ 

TTLT-BYT-BNV 

 

Không 

 

10 Nguyễn Thị Hiên 
0006097/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn 

của hộ sinh theo 

quy định tại thông 

tư số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ 

sinh 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian 

trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của đơn vị 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của hộ 

sinh theo quy định 

tại thông tư số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

 

 

Không 

giảm nhân 

lực theo QĐ 

67/QĐ-

TTYT ngày 

13/01/2025 



11 Đặng Thị Hà Phương 
004609/HD-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30 các 

ngày thứ 2,3,4,5,6; Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân công của đơn vị 

Khám chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

 

Không 

Giảm nhân 

lực theo QĐ 

258/QĐ-

TTYT ngày 

25/02/2025 

          Phú Thái, ngày 28 tháng 02năm 2025 

          ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 


